
10 10 20 60

1 B15CHIS001 Bùi Văn Bình 29/07/1992 7,0 6,0 6,0 6,0 6,1

2 B15CHIS002 Nguyễn Duy Cương 30/05/1986 9,0 7,0 6,0 7,0 7,0

3 B15CHIS003 Đỗ Ngọc Cường 28/11/1989 9,0 7,0 6,0 7,0 7,0

4 B15CHIS004 Lê Thái Giang 07/05/1982 8,0 8,0 9,0 8,0 8,2

5 B15CHIS005 Trần Mỹ Hoàng 01/12/1988 8,0 7,0 6,0 7,0 6,9

6 B15CHIS006 Trương Ánh Hồng 26/03/1990 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

7 B15CHIS007 Đặng Tuấn Linh 12/10/1989 8,0 7,0 6,0 7,0 6,9

8 B15CHIS008 Nguyễn Thị Nguyệt 17/08/1992 9,0 8,0 8,0 8,0 8,1

9 B15CHIS009 Trần Thị Hồng Nhung 18/06/1982 9,0 8,0 8,0 8,0 8,1

10 B15CHIS010 Hoàng Nguyễn Phúc 06/01/1991 8,0 8,0 7,0 7,0 7,2

11 B15CHIS011 Lê Quang Thanh 05/08/1990 7,0 8,0 7,0 7,0 7,1

12 B15CHIS012 Hứa Mạnh Tuyển 08/03/1985 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

13 B15CHIS013 Nguyễn Anh Xuân 18/03/1989 7,0 8,0 7,0 7,0 7,1

- Số SV theo DS: 13 SV 13 SV

- Số SV thi đạt: 13 SV 0 SV

- Số SV thi không đạt: 0 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Hoa Cương Nguyễn Xuân Trường

Hà Nội, ngày 6 tháng 6  năm 2016

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2
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Trọng số:

Ghi chú:

- Số SV dự thi:

- Số SV vắng thi:

Số

TT
Mã SV Họ và tên Ngày sinh

Số tín chỉ: Ngày thi: 17/5/2016 Giờ thi: 18h00

Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Mã lớp: M15CQIS01-B

Ghi chú

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Thi lần 1 học III năm học 2015 - 2016

Trang 1



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

khoa học

Mã lớp: 

M15CQIS0

1-B

13 0 0 0 0,00% 0 0,00%
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Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần Lớp Sỹ số

Trang 2



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Tỷ lệ

0 0,00% 0 0,00% 13 100,00%

Thi lại Học lại Thi đạt

Trang 3


